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Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường con đi 
(Tv 119,105) 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua trò chơi ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ.  

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

Lời Chúa Cho Mọi Người 2007   

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng vụ.  

Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
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481. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 

 

 

 

 

 
A A B C D E G H H H I N N T T U Y 

* Thình lình, đất rung chuyển dữ dội:  

ai từ trời xuống,  

đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người 

như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết ? 

(Tin Mừng thánh Luca 28,2-3) 
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482. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 A A C C C D D E E G H H I I M O S U U U 

* Đây là sự kiện gì? 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 4,1) 

 



7 * VHTK 43 : Đuổi Hình Bắt Chữ 7 

 

483. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 
A A C D E E H I K L N O P T  

* Viên thái giám này phục vụ dưới triều  

của nữ hoàng nào? 

(Tông đồ công vụ 8,26…) 
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484. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C G H H L N N O T T U Y 

* "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ 

lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất 

trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là 

… … … ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm 

tổ trên cành được." 

(Tin Mừng thánh Luca 13,31-32) 
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485. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C D D E G H I N O R T T U U U Y  
 * Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo 

nhau: "… … … ! Nào ta giết quách nó đi,  

và đoạt lấy gia tài nó!" 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 21,38) 
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486. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A E G G H H I I I N N N N O O P T U U U 

* Đây là trình thuật gì? 

(Tin Mừng thánh Gioan 8,2-11) 
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487. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A A A B E G H I M N P R T U 

* Người cầm dao là ai? 

(Sáng thế ký 22,1-19) 
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488. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A B C D G E E H I L N U X 

* Ông Simôn, gốc Kyrênê, 

 người bị bắt vác thập giá đỡ Đức Giêsu  

là thân phụ của người này. 

(Tin Mừng thánh Máccô 15,21-22) 
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489. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A B C D G H I N O O T U U Y 

* Đức Giêsu mới nói về Dakêu rằng : 

 "Hôm nay, … … … đã đến cho nhà này, bởi người 

này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham.  

Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." 

(Tin Mừng thánh Luca 19,9-10) 
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490. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C D E G H I M N U U V Y 

 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu 

trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu 

lại, rồi … … …  đi bán tất cả những gì mình có mà 

mua thửa ruộng ấy.” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 13,44) 
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491. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A B C E G H I M N R T U 

* Ai đang gỡ con cừu đực  

mắc sừng trong bụi cây? 

(Sáng thế ký 22,1-19) 
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492. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I L M O R S T U 
* Thị kiến gỏi trái cây mùa hạ 

 là của ngôn sứ nào? 

(Amốt 8,1-14) 
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493. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C D G G H I I N N O U U 

* "Đóng đinh Người vào thập giá xong,  

chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. 

 Rồi chúng ngồi đó mà … … …. ." 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 27,35-36) 
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494. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C D G H I K N N O U U  

* Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói :  

"… … … … ! " 

(Tin Mừng thánh Luca 7,13) 
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495. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C D E G H H I K L M N N O T U Y    

* "Tới ngày … … … … ,  

bà Êlisabét sinh hạ một con trai. 

 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy,  

láng giềng và thân thích đều chia vui với bà." 

(Tin Mừng thánh Luca 1,57-58) 
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496. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
 

A B C E G H I L M N O S T U 
* Đây là ngôn sứ nào? 

(Hôsê 1,1… ) 
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497. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A A B C D D H I M T U Y 

* “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai?  

Họ giống ai?  Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi 

nhau mà nói: "Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các 

anh không nhảy múa; tụi tôi  

… … … … , mà các anh không khóc than.” 

(Tin Mừng thánh Luca 7,31-32) 
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498. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C E D D G H I M N U V 

* "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện 

một người vãi hạt giống xuống đất. Đất tự động sinh 

ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng 

đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa 

vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Máccô 4,26.28-29) 
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499. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

B C D E G H I M N O Q S U T Y 
* Ai đang giơ cao bia đá Mười Điều Răn? 

(Xuất Hành 32,15-20) 
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500. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A D E G H I I M M N N N O O Q T T U Y 

* "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng 

sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho 

 của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là  … … … ,  

ông sai họ vào vườn nho làm việc." 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 20,1-2) 
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501. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A A B C D G H I I L N O O S T T U Y 
* Bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : 

"Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, 

 và … … … … !" 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 21,38) 
 



26 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 

502. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A A B C C C C E G H I I I 

 K L N O O O T T U 
* "Tôi bảo thật các cô, … … … … … !" 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 25,1-13) 
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503. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

A B C D E G H I L N O S T U 
* Người đàn ông bên bà Rut này tên là gì? 

(Rút 2,1-23) 
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504. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C C D D E G H I K N O T U U Y 

* “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin 

mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: 

 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em 

trong thành vua Đa vít, Người là … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca  2,10-11) 
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505. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C D E G G G H I I I L L  

N N N O O R S T U Y 
* “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy,  

và … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 2,19) 
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506. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A B C C D E G G H H H I I  

N N N N T U U Y 

  * “Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật 

Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nadarét, 

miền Galilê.  Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, 

 thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được 

  … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 2,39-40) 
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507. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C D E G H I M N N R S U 
* Ai đã nghỉ ngơi giữa bầy sư tử? 

(Đanien 6,17-25) 
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508. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
A A A B C G H I I I M M N N N  

O O S T T U V V Y 
* Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền 

Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói 

: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến 

gần. Anh em hãy … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Máccô 1,12-15) 
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509. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C D E G H H H H I I N N N O T T U Y 

* "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, 

tôi sẽ xây dựng lại." Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu 

muốn nói ở đây là … … … … … ." 

(Tin Mừng thánh Gioan 2,19.2125) 
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510. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
A B C E G H I L K M N O S U 

* Ai đang dõi theo ngôn sứ Êlia về trời? 

(1 Vua 18,41-46 ) 
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511. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A A B C E G H H H I M N N N O U  

* Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần,  

nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín,  

vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giêsu đến,  

đứng giữa các ông và nói: "… … … … ! " 

(Tin Mừng thánh Gioan 20,19) 
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512. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 A A B C G H H I L M N N N T U U  

* “Tôi chính là … … … … . Tôi biết chiên của tôi,  

và chiên của tôi biết tôi”. 

(Tin Mừng thánh Gioan 10,14) 
  



37 * VHTK 43 : Đuổi Hình Bắt Chữ 7 

 

513. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A C E E G G H H I I K L 

 N N N N N O O O  U V Y 
* “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. 

Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, 

… … … … , anh em cũng thế,  

nếu không ở lại trong Thầy.” 

(Tin Mừng thánh Gioan 15,4) 
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514. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A B C D G H I L N O S T U V  

* Ai đang được ngôn sứ Samuen xức dầu? 

(1 Samuen 16,1-13 ) 
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515. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C D G H I I M N N O O O R U U V 

* "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và Người 

cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và 

tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là 

máu Thầy, máu Giao Ước, 

 … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Máccô 14,22-24) 
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516. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C C D E E H H H I I L N N T U Y 
*“Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người 

trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi 

ngang qua, ông lên tiếng nói: "… … … … … ." Hai 

môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu.” 

(Tin Mừng thánh Gioan 1,35-37) 
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517. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A D G H H I I K N N O O T U U X Y Y  
* "Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến 

ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai 

rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" 

 Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó :  

"Câm đi, … … … … . ! " 

(Tin Mừng thánh Máccô 1,24-25) 
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518. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C E G H I M N N N O U U  

* Có người bị phong hủi đến gặp Người,  

anh ta quỳ xuống van xin rằng:  

"… … … … , Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 

(Tin Mừng thánh Máccô 1,40) 
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519. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B E G H I N N O R S T U V  

* Đây là thị kiến thứ hai của ngôn sứ Dacaria. 

(Dacaria 2,1-4) 
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520. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C C D D G H I I N O O O O R T T U 

* “Thấy họ có lòng tin như vậy,  

Đức Giêsu bảo người bại liệt :  

"Này con, … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Máccô 2,5) 
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521. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A A C C C C G E E H H H H H I I  

K L M N N O R R T  
* “Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, 

vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, 

… … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Máccô 2,21) 
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522. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A B C G E H I N N N T U Y 

* "Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông 

Đavít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và 

đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà 

Thiên Chúa, … … … rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. 

Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." 

(Tin Mừng thánh Máccô 2,25-26) 
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523. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A B C D L N N O O O O V U X 

* Vua nào chiêm bao thấy bức tượng khổng lồ ? 

( Đanien 2,31…) 
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524. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A B C E G H I I N N N O O R T U X Y  

* Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với 

ông Phêrô : "Chúa đó! " Vừa nghe nói "Chúa đó! ", 

ông Simôn Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, … 

… … … .” 

(Tin Mừng thánh Gioan 21,7) 
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525. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C E H H I L M M O T U Y  

* "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. 

Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, … …  … ." 

(Tin Mừng thánh Luca 22,42) 
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526. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C C C E G H H I N O O R U V  

* Đức Giêsu lại nói :  

"Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Gioan 10,7) 
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527. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
 

 
A A D E G H I L M O N R S Y 

* Ai bảo người đàn ông này tắm 7 lần thì sạch bệnh? 

( 2 Vua 5,1-27) 
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528. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 

 
A A A B C C E G H H H I I N N  

O S T U U U Y 
* “Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở 

trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, 

sống giữa loài dã thú, và có … … … … … . 

(Tin Mừng thánh Máccô 1,12-13) 
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529. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A D G H I I M N O R T T U  
* “Thân nhân của Người hay tin ấy,  

liền đi bắt Người, vì họ nói rằng … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Máccô 3,21) 
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530. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C E E G G H H H I I I I  

N N N N N N O O P T U Y 
* "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? " 

 Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn 

ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, 

các bà thấy một … … … … … , mặc áo trắng. 

(Tin Mừng thánh Máccô 16,3-7) 
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531. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A B C D E G H H H H I I I N O O 

 P P S T U U Y 
* “ … … … … … ,  

loài người không được phân ly.” 

(Tin Mừng thánh Máccô 10,9) 
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532. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

A B E G H I L M N O R S T U 
* Đứa trẻ tên là gì? 

(Xuất hành 2,1-10) 
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533. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B D E E E E E G H H I M M  

N N O P R R S U V   
* “Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các 

ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông : 

"Anh em phải coi chừng, phải đề phòng 

 … … … … … ! " 

(Tin Mừng thánh Máccô 8,14-15) 
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534. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C D G G H H I I I M N N O O T U Y 
* “Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu,  

và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm,  

và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông : 

 "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh 

vắng … … … … … … ."  

(Tin Mừng thánh Máccô 6,30-31a) 
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535. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C C D G H H I K M N O O O T U Y 
* “Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi 

từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ 

quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì 

đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương 

thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, 

nhưng … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Máccô 6,7-9) 
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536. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A A D H I I O O O S T O V Y 

* Ngay lúc đó, 

 Đức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, 

Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi : 

 " … … … … … ? " 

(Tin Mừng thánh Máccô 5,30) 
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537. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A C G E E H H L N O O P R U 
* Thủ cấp trong tay của bà Giuđitha 

là của tướng nào? 

( Giuđitha 13,11-20 ) 
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538. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A B C D E H H I N N O P S T Y 

* “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, … … … … . 

 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về,  

để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” 

(Tin Mừng thánh Luca 12,35-36) 
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539. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A B C Đ E E G G H H I M N N N N  

O P T U U U U V 
* “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh 

thức,thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : 

chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, 

và … … … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 12,37) 
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540. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C C E E G H H H I I N N T U  

* Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía 

mình, liền nói: “Đây là … … … … , đây Đấng xoá bỏ 

tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi 

bảo rằng : Có người đến sau tôi,  

nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” 

(Tin Mừng thánh Gioan 1,29-30) 
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541. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C E G H I L N O P U X Y 

* Người đàn ông đang chiêm bao tên là gì? 

(Sáng Thế ký 28,10-19) 
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542. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
B C D D E E G H I L M N O O R T U Y 

* “Sau đó, Đức Giêsu dẫn các ông tới gần Bêtania,  

rồi giơ tay chúc lành cho các ông.  

Và đang khi chúc lành,  

thì Người rời khỏi các ông và  … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Luca 24,50-51) 
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543. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A B C D E G G H H I I N N N O  

R R S T T U Y 
* “Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của 

mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn 

gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con 

người … … … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Gioan 16,21)  
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544. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C D E E G H H H I M N N  

O U U T T Y Y   
* “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương 

nhau như … … … … … … . Không có tình thương 

nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính 

mạng vì bạn hữu của mình.”  

(Tin Mừng thánh Gioan 15,12-13) 
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545. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A B C G I I E E M N O S U 

* Người đàn ông này tên là gì? 

(Is 6,6) 
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546. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
A A A A B C C C C E G H H H H I  

M N O S T U Y Y 
* "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông Phêrô đáp :  

"Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu 

mến Thầy." Đức Giêsu bảo :  

"… … … … … … … .” 

(Tin Mừng thánh Gioan 21,17b) 
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547. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A A A B C D E G H H H H H H I I  

N N N N T U V Y 
* ”Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: 

"Lạy Cha, xin làm cho  … … … … … … … , 

Triều Đại Cha mau đến” 

(Tin Mừng thánh Luca 11,2) 
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548. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
A B C E E G H I L M N R S U 

* Khi đến gần … … … …  và trông thấy thành,  

Đức Giêsu khóc thương. 

(Tin Mừng thánh Luca 19,41) 
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549. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A A E G H I M N O R S S T U 

* Những chiến sĩ đang tấn công dân Mađian  

này là người của ai? 

(Thủ lãnh 7,1….) 
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550. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A A A A B C C C D D G H I I N O  

R S T T U Y 
* “ ... … … … … … … :  

bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi  

và quăng vào lửa.” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 3,10) 
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551. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
A B C C E G H H I M M N O O T U Y 

* “Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn 

nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm 

được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà 

ăn cho no.  

Lại … … … … … cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.” 

(Tin Mừng thánh Luca 16,20-21) 
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552. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 A A B C E E G H I L N R T U Y 

* “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh 

em có bảo cây dâu này: " … … … … ,  

xuống dưới biển kia mà mọc",  

nó cũng sẽ vâng lời anh em.” 

(Tin Mừng thánh Luca 17,5) 
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553. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 

 
A B C D E H E G I M N U V Y 

*Người thiếu nữ này tên là gì? 

 (Sáng Thế ký 2,18-23; 3,20) 
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554. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

  
A B C D E G H I I I K L L N N 

 O O O U U U U 
* Đức Giêsu bảo họ : "Các anh hãy theo tôi,  

tôi sẽ làm cho các anh thành những  …  … … … ." 

 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 

(Tin Mừng thánh Máccô 1,17-18) 
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555. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
 A B C D D E E G H H I I I N N R T T T U Y 

* "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả,  

nhưng … …  … … , và vì anh đã được lành sạch,  

thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền,  

để làm chứng cho người ta biết." 

(Tin Mừng thánh Máccô 1,44) 
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556. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

 
 

A B C D E E G H I N O T T U 
* Người phụ nữ này tên là gì? 

 (Et 7,1-10) 

 



81 * VHTK 43 : Đuổi Hình Bắt Chữ 7 

 

557. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A D D D H E E E N O R S T T Y 

* “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay 

dưới gầm giường? Nào chẳng phải là 

 … … … … … ...?” 

(Tin Mừng thánh Máccô 4,21) 
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558. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

A B C D G H I I M N O T U Y 
* Đức Giêsu thức dậy, ngăm đe gió,  

và truyền cho biển : "… … … ! Câm đi! "  

Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 

(Tin Mừng thánh Máccô 4,39) 
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559. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

A B C D E G H I E N Q T U Y 
* Ai đang dâng lễ vật lên Đức Chúa? 

(Sáng thế ký 4,4) 
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560. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
A A B C E G H H H I N O O T T U Y  

* Đi ngang qua trạm thu thuế,  

Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê,  

đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "… … … … ! "  

Ông đứng dậy đi theo Người. 

(Tin Mừng thánh Máccô 2,14) 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 

VUI HỌC THÁNH KINH 43 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 7 

 
 

481. Thiên thần Chúa  

482. Đức Giêsu chịu cám dỗ 

483. Canđakê 

484. Thứ lớn nhất  

485. Đứa thừa tự đây rồi  

486. Người phụ nữ ngoại tình 

487. Ápraham 

488. Ông Alêxanđê  

489. Ơn cứu độ  

490. Vui mừng  

491. Ápraham 

492. Ngôn sứ Amốt 

493. Canh giữ Người  

494. Bà đừng khóc nữa  

495. Mãn nguyệt khai hoa  

496. Hôsê 

497. Hát bài đưa đám  

498. Vì đã đến mùa  

499. Môsê 

500. Mỗi ngày một quan tiền  

501. Đoạt lấy gia tài nó  

502. Tôi không biết các cô là ai cả  

503. Bôát 

504. Đấng Kitô Đức Chúa  

505. Suy đi nghĩ lại trong lòng  

506. Ân nghĩa cùng Thiên Chúa  

507. Đanien 

508. Sám hối và tin vào Tin Mừng  
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509. Chính thân thể Người  

510. Êlisa 

511. Bình an cho anh em  

512. Mục Tử nhân lành  

513. Nếu không gắn liền với cây nho  

514. Đavít 

515. Đổ ra vì muôn người  

516. Đây là Chiên Thiên Chúa  

517. Hãy xuất khỏi người này  

518. Nếu Ngài muốn  

519. Sừng và thợ rèn 

520. Con đã được tha tội rồi  

521. Khiến chỗ rách lại càng rách thêm  

522. Ăn bánh tiến   

523. Nabudononoxo 

524. Rồi nhảy xuống biển  

525. Mà làm theo ý Cha  

526. Cửa cho chiên ra vào  

527. Êlisa 

528. Các thiên sứ hầu hạ Người  

529. Người đã mất trí  

530. Người thanh niên ngồi bên phải  

531. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp  

532. Môsê 

533. Men Pharisêu và men Hêrôđê  

534. Mà nghỉ ngơi đôi chút  

535. Không được mặc hai áo  

536. Ai đã sờ vào áo tôi  

537. g Hôlôphécnê 

538. Thắp đèn cho sẵn  

539. Đến bên từng người mà phục vụ  

540. Chiên Thiên Chúa  

541. Giacóp 

542. Được đem lên trời  
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543. Đã sinh ra trong thế gian  

544. Thầy đã yêu thương anh em  

545. Isaia 

546. Người thu phục 

547. Danh thánh Cha vinh hiển  

548. Giêrusalem 

549. Ghítôn 

550. Cái rìu đã đặt sát gốc cây  

551. Thêm mấy con chó  

552. Hãy bật rễ lên  

553. Evà 

554. Kẻ lưới người như lưới cá  

555. Étte 

557. Để đặt trên đế sao  

558. Im đi  

559. Aben 

560. Anh hãy theo tôi  

 

 

 

* * * * * * *  

 

 

 

 

 

 

“Ai yeâu meán Thaày, thì seõ giöõ lôøi Thaày.” 

Ga 14, 23 
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Tham khảo 

* * * * *  

http://gpbanmethuot.vn/category/danh-m 

http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2014/09/ 

http://www.thanhlinh.net/node/77691 

 

 

 

 


